
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 59 236.931     67.865      85.680        72.044       159.028      122.614    -             28.637     

A Nguồn cân đối ngân sách địa phƣơng (ngân sách tỉnh, xã) 51 207.831     67.865      85.680        72.044       129.928      93.514      -             28.637     

I Lĩnh vực Giao thông 11 37.627       30.545      29.739        22.486       7.888          7.888        -             -           

1 Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 11 37.627       30.545      29.739        22.486       7.888          7.888        -             -           

a Công trình hoàn thành quyết toán 9 16.343       13.998      14.766        12.486       1.577          1.577        -             -           

1.1

Sửa chữa tuyến đường đi các thôn của xã Tân Lập, huyện Bắc Quang 

Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Km7 - Thôn Chu Hạ, xã 

Tân Lập

1032058
Thôn Chu 

Hạ
C 2.014 5666/02/10/2014 935 935           850             850 85               85              

1.2

Sửa chữa tuyến đường đi các thôn của xã Tân Lập, huyện Bắc Quang 

Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Km2 - Thôn Chu Hạ, xã 

Tân Lập

1032058
Thôn Chu 

Hạ
C 2.014 5665/02/10/2014 1.350 1.350        1.220          1.220 130             130            

1.3
Khắc phục đất sạt do thiên tai tuyến đường từ Quốc lộ 2 đi thôn Tân Tấu 

xã Tân Thành
1032058

thôn Tân 

Tấu
C 2019-2020 6882/31/12/2014 302 302           224             224 78               78              

1.4
Xây dựng đường bê tông từ khu dân cư thôn Vinh Quang đi thôn Xuân 

Hòa xã Tân Quang
1032058

thôn Vinh 

Quang
C 2.018 5280/30/11/2018 1.082 1.082        909             909 173             173            

1.5

Sửa chữa, cải tạo đường từ Km1+600 (Bắc Quang - Xín Mần) đi thôn 

Minh Thượng, thôn Minh Hạ, thôn Khá Hạ xã Tân Lập, huyện Bắc 

Quang

1032058 C 2019-2020 4393/20/6/2023 4.448 4.448        4.124          4.124 324             324            

1.6
Tuyến đường từ Hội trường thôn Khá Thượng, xã Tân Lập đến km17 

tỉnh lộ 177
7990594

thôn Khá 

Thượng
Cấp IV 2024-2025 68/12/3/2025 4.873         3.353        4.417          2.897 456             456            

1.7
Tuyến đường từ nhà ông Mềnh Khá Hạ- nhà ông Thịnh thôn Minh 

Thượng, xã Tân Lập
7990594

thôn Minh 

Thượng
Cấp IV 2024-2025 116/22/5/2024 1.217         977           1.035          795 183             183            

1.8
Nâng cấp đổ bê tông tuyến đường từ Km 17, tỉnh lộ 177 đi thôn Khá 

Thượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang
7990594

thôn Khá 

Thượng
Cấp IV 2025 100/26/4/2025 593            343           509             259 83               83              

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƢ TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030, XÃ TÂN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số: 30/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Tân Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tƣ ban đầu hoặc QĐ đầu tƣ điều 

chỉnh hoặc phê duyệt quyết toán

Lũy kế vốn đã bố trí từ khi 

KC đến thời điểm BC

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

CĐ NSĐP

Ghi chú
Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

CĐ NSĐP

Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Cân đối NSĐP

Các nguồn 

vốn khác
Tổng số

Thu hồi các 

khoản ứng 

trƣớc NSĐP

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tƣ ban đầu hoặc QĐ đầu tƣ điều 

chỉnh hoặc phê duyệt quyết toán

Lũy kế vốn đã bố trí từ khi 

KC đến thời điểm BC

Số quyết định; ngày, 
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khoản ứng 

trƣớc NSĐP

1.9
Nâng cấp đổ bê tông tuyến đường Ngần Hạ - Ngần Thượng xã Tân 

Thành, huyện Bắc Quang
7990333

Ngần Hạ - 

Ngần 

Thượng

Cấp IV 2024-2025 79/18/4/2025 1.543         1.208        1.478          1.208 65               65              

b Công trình chuyển tiếp 2 21.284       16.547      14.973        10.000       6.311          6.311        -             -           

1.10
Khắc phục sạt lở CT cầu tràn đi thôn Khá Hạ, Khá Trung, Khá Thượng 

xã Tân Lập
8129834

 thôn Khá 

Hạ, Khá 

Trung, Khá 

Thượng

Cấp IV 2024-2025 14417/30/12/2024 14.934       14.934      10.000        10.000       4.934          4.934        

1.11
Nâng cấp, đổ bê tông tuyến đường từ km2 tỉnh lộ 177 đi xuống thôn 

Minh Thượng, xã Tân Lập
8129830

 thôn Minh 

Thượng
Cấp IV

2024-

2025

10375/11/9/2024 

10564/07/6/2025
6.350        1.613        4.973          1.377          1.377        

II Giáo dục 8 36.309       31.393      24.274        19.358       12.035        5.686        -             6.349       

1 Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 8 36.309       31.393      24.274        19.358       12.035        5.686        -             6.349       

1.1
Trường mầm non Tân Lập. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 

tầng 08 phòng; nhà bếp ăn; mái vòm, sân khấu và các công trình phụ trợ
1032058

Thôn Chu 

Hạ
Cấp III 2025-2026 8720/22/4/2025 2.976         2.976        1.000          1.000         1.976          1.976       

1.2
Trường tiểu học Tân Quang. Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 3 tầng 06 

phòng và công trình phụ trợ
1032058

Thôn Xuân 

Hòa
Cấp III 2025-2026 8381/03/4/2025 3.777         3.777        2.000          2.000         1.777          1.777       

1.3
Trường Tiểu học và THCS Tân Thành HM Xây 01 nhà 3 tầng 9 phòng 

học 
1032058

Thôn Ngần 

Hạ
Cấp III 2025-2026 8425/08/4/2025 4.296         4.296        1.700          1.700         2.596          2.596       

1.4

Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Tân Quang, hạng mục: 01 nhà lớp 

học 02 tầng 04 phòng học; 03 nhà lớp học cấp IV; bếp nấu ăn cho học 

sinh; khuôn viên trường và các công trình phụ trợ

1032058
Thôn Xuân 

Hòa
C 2.020 2867/27/7/2020 3.521 3.521        3.300          3.300         221             221            

1.5

Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường Tiểu học Tân Quang. Hạng mục: 

Điểm trường chính: Sửa chữa, cải tạo 02 nhà tầng, 08 phòng học+01 nhà 

hiệu bộ + Nhà Lưu trú học sinh+các công trình phụ trợ; -Điểm trường 

mục nạn: Sửa chữa, cải tạo 02 nhà cấp IV, 05 phòng học; sửa chữa, cải 

tạo nhà lớp học nhà A+Nhà lớp học B+nhà vệ sinh số 06+các hạng mục 

phụ trợ khác

1032058
Thôn Xuân 

Hòa
C 2.019 4245/14/6/2023 6.685 6.685        6.424          6.424         261             261            

1.6

Sửa chữa trường PTDT bán trú THCS Tân Lập HM SC NLH 2 tầng 8 

phòng học, sân khấu, mái vòm, sửa chữa bếp ăn và các hạng mục phụ trợ 

khác 

1032058
Thôn Chu 

Hạ
C 2.023 2520/17/6/2024 2.778 2.778        2.044          2.044         734             734            
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STT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tƣ ban đầu hoặc QĐ đầu tƣ điều 

chỉnh hoặc phê duyệt quyết toán

Lũy kế vốn đã bố trí từ khi 

KC đến thời điểm BC

Số quyết định; ngày, 
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TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

CĐ NSĐP

Ghi chú
Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

CĐ NSĐP

Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Cân đối NSĐP

Các nguồn 

vốn khác
Tổng số

Thu hồi các 

khoản ứng 

trƣớc NSĐP

1.7
Công trình Trường TH&THCS Tân Thành: Hạng mục: XD 01 nhà lớp 

học 3 tầng 06 phòng học; nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác

Thôn Ngần 

Hạ
Cấp III 2024-2025 10258/29/8/2024 5.679         5.679        2.010          2.010         3.669          3.669        

1.8 Công trình Trường PTDT bán trú Tiểu học Tân Lập 8110123
Thôn Chu 

Hạ
Cấp III 2024-2025 10304/04/9/2024 6.598         1.682        5.796          880            802             802            

III Thủy lợi 6 14.014       3.538        9.892          9.892         4.122          1.834        -             2.288       

1 Dự án hoàn thành và bàn giao đƣa vào sử dụng giai đoạn 2021-2025 5 10.476       -             8.642          8.642         1.834          1.834        -             -           

1.1
Sửa chữa nâng cấp tuyến mương từ thôn Khá Thượng đi thôn Khá Hạ 

Tân Lập
1032058

thôn Khá 

Thượng đi 

thôn Khá Hạ

C 2024-2025 14042 10/12/2024 3.614 3.303          3.303         311             311            -            

1.2
Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương thủy lợi thôn Mỹ Tân - Mục lạn 

xã Tân Quang
1032058 thôn Mỹ Tân C 2017-2018 5545/24/12/2018 1.810 1.705          1.705         105             105            

1.3
Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương thủy lợi thôn Tân Lâm xã Tân 

Quang huyện Bắc Quang
1032058

thôn Tân 

Lâm
C 2018-2019 4203/18/11/2019 2.924 2.202          2.202         722             722            

1.4 Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi thôn Ngần Hạ, xã Tân Thành 1032058
thôn Ngần 

Hạ
C 2023-2024

9870/02/8/2024; 

9830/19/5/2025
1.352 802             802            550             550            

1.5
Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương thủy lợi thôn Tân Tiến xã Tân 

Quang
1032058

thôn Tân 

Tiến
C 2019-2020 421/01/02/2024 776 630             630            146             146            

2 Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 1 3.538         3.538        1.250          1.250         2.288          -             -             2.288       

2.1
Nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi thôn Minh Thượng, xã Tân Lập, 

huyện Bắc Quang

thôn Minh 

Thượng
Cấp IV 2023-2024 4242/14/06/2023 3.538         3.538        1.250          1.250         2.288          2.288       

IV Dân dụng 26 119.881     2.388        21.774        20.308       105.883      78.106      -             20.000     

1 Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 19 42.731       2.388        21.774        20.308       28.733        20.956      -             -           

* Dự án hoàn thành quyết toán 7 14.293       2.388        12.947        11.481       1.345          1.345        -             -           

1.1 Xây dựng cơ sở làm việc Công an xã Tân Lập 1032058
Thôn Chu 

Hạ
C 2022 643/05/3/2024 3.947 3.852          3.852         95               95              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tƣ ban đầu hoặc QĐ đầu tƣ điều 
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tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 
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Trong đó: 

CĐ NSĐP

Ghi chú
Tổng số (tất 

cả các nguồn 
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Trong đó: 

CĐ NSĐP
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cả các nguồn 
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Trong đó:

Cân đối NSĐP

Các nguồn 

vốn khác
Tổng số

Thu hồi các 

khoản ứng 

trƣớc NSĐP

1.2 Xây dựng trụ sở làm việc Công An xã Tân Thành, huyện Bắc Quang 1032058
Thôn Ngần 

Hạ
C 2022 705/12/3/2024 3.039 2.949          2.949         90               90              

1.3 Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc kết hợp nhà văn hóa xã Tân Lập 8046793
Thôn Chu 

Hạ
Cấp IV 2023-2024 10638/01/10/2024 2.843         2.043        2.240          1.440         603             603            

1.4
Xây dựng khu thể thao trung tâm xã Tân Lập; Hạng mục: San tạo mặt 

phẳng, rãnh thoát nước, sân khấu, hàng rào và các hạng mục phụ trợ
8022272

Thôn Chu 

Hạ
Cấp IV 2023-2024 9730/14/5/2025 1.012         345           849             183            162             162            

1.5

Đường điện chiếu sáng công cộng xã Tân Quang, huyện Bắc 

Quang.Hạng mục điện chiếu sáng công cộng từ Cầu Quang đến địa phận 

xã Việt Vinh và điện chiếu sáng công cộng từ cây xăng Xuân Hòa đến 

Cầu Trú (thuộc tuyến đường Quốc lộ 2 Hà Giang đi Hà Nội)

1032058

Thôn Xuân 

Hòa, Vinh 

Quang

C 2019-2020
1759/08/6/2020; 

61/07/01/2025
2.004 1.869          1.869         135             135            

1.6
Khắc phục sự cố cháy máy biến áp 75kVA/35/0,4kV thôn Chu thượng, 

xã Tân lập, huyện Bắc quang, tỉnh Hà Giang
1032058

thôn Chu 

thượng
C 2024-2025 10307/04/9/2024 261 150             150            111             111            

1.7 Sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Tân Lập 1032058 thôn Chu Hạ C 2024-2025 9016/08/4/2025 1.187 1.038          1.038         149             149            

* Dự án đang thi công 12 28.438       -             8.827          8.827         27.388        19.611      -             -           

1.8 Kè chống sạt lở phía trước UBND xã Tân Lập 8110126
Thôn Chu 

Hạ
Cấp IV 2024-2025 9448/24/7/2024 3.323         1050 1.050         2.273          2.273        

1.9 Công trình cấp điện cho Thôn Chu Hạ xã Tân Lập
Thôn Chu 

Hạ
Cấp IV 2024-2025 10496/23/9/2024 2.096         954             954            2.096          1.142        

1.10 Công trình cấp điện cho Thôn Chu Thượng xã Tân Lập
Thôn Chu 

Thượng
Cấp IV 2024-2025 10211/27/8/2024 3.677         1.395          1.395         3.677          2.282        

1.11 Công trình cấp điện cho Thôn Khá Thượng xã Tân Lập
Thôn Khá 

Thượng
Cấp IV 2024-2025 10214/27/8/2024 4.433         1.331          1.331         4.433          3.102        

1.12 Công trình cấp điện cho Thôn Minh Hạ xã Tân Lập
Thôn Minh 

Hạ
Cấp IV 2024-2025 10141/21/8/2024 1.668         1.128          1.128         1.668          540            

1.13 Công trình cấp điện cho thôn Ngần Trung xã Tân Thành
thôn Ngần 

Trung
Cấp IV 2024-2025 10829/08/10/2024 883            156             156            883             727            

1.14 Công trình cấp điện cho thôn Ngần Hạ, Nậm Mu xã Tân Thành
thôn Ngần 

Hạ
Cấp IV 2024-2025 10830/08/10/2024 730            203             203            730             527            

1.15 Công trình cấp điện cho thôn Nậm An xã Tân Thành thôn Nậm An Cấp IV 2024-2025 10825/08/10/2024 1.170         234             234            1.170          936            
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1.16 Công trình cấp điện cho Thôn Phìn Hồ xã Tân Thành
Thôn Phìn 

Hồ
Cấp IV 2024-2025 10828/08/10/2024 5.658         1.032          1.032         5.658          4.626        

1.17 Công trình cấp điện cho thôn Tân Lợi xã Tân Thành thôn Tân Lợi Cấp IV 2024-2025 10831/08/10/2024 1.408         156             156            1.408          1.252        

1.18 Công trình cấp điện cho thôn Bản Cưởm xã Tân Thành
thôn Bản 

Cưởm
Cấp IV 2024-2025 10832/08/10/2024 592            78               78              592             514            

1.19 Công trình cấp điện cho thôn Bản Tân xã Tân Thành thôn Bản Tâ Cấp IV 2024-2025 10826/08/10/2024 2.800         1.110          1.110         2.800          1.690        

2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 7 Cấp IV 77.150       -             -              -              77.150        57.150      -             20.000     

2.1
Xây mới 01 nhà làm việc 3 tầng 24 phòng làm việc và các hạng mục phụ 

trợ xã Tân Quang
Cấp IV 2026-2027 14.500       14.500        14.500      

2.2
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái và pin lưu trữ tại trụ sở HĐND-

UBND xã

Thôn Vinh 

Quang
2026-2027 650            650             650            

2.3 Xây dựng công viên trung tâm xã Tân Quang
Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2027-2028 12.000       12.000        12.000      

2.4
Xây dựng kè bảo vệ và chống ngập sân thể thao đa năng thôn Vinh Ngọc, 

xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2027-2028 19.500       19.500        19.500      

2.5
Xây dựng Khu Tái định cư đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai 

đoạn 2, xã Tân Quang 

Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2026-2027 20.000       20.000        20.000     

2.6 Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Tân Quang (phương án mới)
Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2027-2028 7.000         7.000          7.000        

2.7 Nâng cấp, cải tạo trạm y tế xã Tân Quang
Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2028-2029 3.500         3.500          3.500        

B Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã 8 29.100       -             -              -              29.100        29.100      -             -           

1 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Tân Quang giai đoạn 2026-2030 2026-2028 2.500         2.500          2.500        

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT Danh mục dự án Mã dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tƣ ban đầu hoặc QĐ đầu tƣ điều 

chỉnh hoặc phê duyệt quyết toán

Lũy kế vốn đã bố trí từ khi 

KC đến thời điểm BC

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

CĐ NSĐP

Ghi chú
Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

CĐ NSĐP

Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Cân đối NSĐP

Các nguồn 

vốn khác
Tổng số

Thu hồi các 

khoản ứng 

trƣớc NSĐP

2 Lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026-2030 2026-2028 600            600             600            

3 Kiểm kê đất đai hàng năm 2026-2030 1.500         1.500          1.500        

4 Xây dựng nhà công vụ và các công trình phụ trợ xã Tân Quang
Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2026-2027 2.500         2.500          2.500        

5 Nâng cấp, cải tạo Hội trường trung tâm xã Tân Quang
Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2026-2027 3.500         3.500          3.500        

6
Xây mới nhà làm việc 2 tầng 8 phòng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức 

chính trị xã hội xã Tân Quang

Thôn Ngần 

Hạ
Cấp IV 2026-2027 2.500         2.500          2.500        

7
Trường mầm non Tân Quang: Xây mới nhà 2 tầng 6 phòng học và các 

hạng mục phụ trợ khác, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2026-2027 6.000         6.000          6.000        

8 Xây mới sân thể thao và nhà văn hóa đa năng trung tâm xã Tân Quang
Thôn Vinh 

Quang
Cấp IV 2027-2028 10.000       10.000        10.000      
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